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Hình 

thức 

Thứ Hai 

 

Thứ Ba 

 

Thứ Tư 

 

Thứ Năm 

5/9/2024 

Thứ Sáu 

6/9/2024 

Đón trẻ Trò chuyện với trẻ về 

một số mối liên hệ đơn 

giản của đồ chơi quen 

thuộc như: mối liên hệ 

giữa cái nồi và cái bếp, 

cái chén và cái muỗng... 

(MT37) 

Trò chuyện với trẻ về 

một số mối liên hệ đơn 

giản của đồ dùng quen 

thuộc như: mối liên hệ 

giữa cái quần và cái áo, 

cái bàn và cái ghế.. 

(MT37) 

Trò chuyện với trẻ về 

một số hành vi và thói 

quen tốt trong vệ sinh: 

CS17: Che miệng khi 

ho, hắt hơi, ngáp 

(MT15) 

Dạy trẻ biết chú ý khi 

nghe cô, bạn nói, không 

ngắt lời cô, bạn nói, 

người khác đang nói. 

(MT 123) 

Trò chuyện với trẻ về 

CS63: Dạy trẻ hiểu 

nghĩa một số từ khái 

quát chỉ đồ vật: đồ 

dùng gia đình (đồ dùng 

phòng ngủ, phòng 

khách) đồ dùng học tập 

(sách giáo khoa..) (MT 

72) 

Thể dục 

sáng 

- Trẻ tập thể dục với nhạc theo hướng dẫn của cô. 

(MT1) 

Giờ học Kỹ năng phân loại rác 

(MT129) 

Tách gộp trong phạm 

vi 5 

(MT46) 

 

Đi lên, xuống trên ván 

dốc 

(MT2) 

Nặn cái bát ( cái chén) 

(MT141) 

Thơ: cái bát xinh xinh 

(MT82) 

 Tìm hiểu đồ dùng ăn 

uống, đồ dùng nấu ăn 

(MT24) 

 

   

Hoạt 

động 

Quan sát 

- Cho trẻ xem video về tác hại của việc xả rác, không bỏ rác đúng nơi quy định 



ngoài 

trời 
- xem hình ảnh một số đồ dùng học tập: tập, sách truyện, bút chì, bút màu-> cho trẻ so sánh sự giống và khác nhau của các đồ dùng 

(MT6, MT24) 

- Xem tranh tình huống hoạt động của bạn trai - bạn gái 

Những việc bé làm được và việc gì bé không làm được phù hợp giới tính: bạn trai không được vén vấy của bạn gái, khi thay đồ 

không được qua khu vực của bạn gái thay đồ, nhìn bạn gái thay đồ (MT101) 

- Cho trẻ xem video hiện tượng trời mưa có cầu vòng 

CS112: Trẻ đặt câu hỏi “tại sao có mưa”, tại sao có cầu vòng (MT21) 

TCVĐ 

- TCVĐ cũ: Kéo co, Kẹp bóng, mèo đuổi chuột 

- TCVĐ mới: Cáo ơi ngủ à  

Cách chơi: Chọn hai người vào chơi, một người làm dê, một người đi bắt dê. Cả hai cùng đứng trong vòng tròn và bịt bịt mắt, đứng 

quay lưng vào nhau. Sau đó nghe theo hiệu lệnh người làm dê vừa di chuyển vừa kêu “be be” để người bắt dê định hình phương 

hướng và đuổi bắt. Những người đứng xung quanh hò reo tạo không khí sôi động. Người săn bắt được dê thì dê được thay chỗ làm 

người săn và một người khác ở hàng rào vào làm dê, người săn thắng cuộc trở lại làm hàng rào. 

Luật chơi:  

- Mắt phải được bịt kín 

- Người chơi chỉ được cổ vũ, không được nhắc hoặc mách cho bạn đi bắt dê 

- Không được đi ra khỏi vòng tròn 

- Nếu trong một thời gian quy định mà không bắt được dê thì coi như bên dê thắng và thay người khác vào chơi 

Chơi tự do:   chơi với lá cây, cát, nước, gấp đậu, vẽ bóng 

Rèn KNVĐ: "Đi lên, xuống ván dốc" 

Hoạt 

động 

vui chơi 

Góc xây dựng: Chuẩn bị: Khối gỗ, gạch nhựa, lắp ráp, cây xanh, đồ chơi tự tạo, hàng rào 

Cô hướng dẫn cho trẻ xếp cổng, hàng rào, xây nhà, có trồng hoa, cây xanh 

Sẵn sàng hướng dẫn phụ giúp bạn cùng nhau xây dựng và dọn dẹp đồ chơ 

Góc phân vai: Đồ dùng gia đình để nấu ăn, nồi, chén, dĩa, muỗng,... đồ chơi bác sĩ,.. và cách sử dụng đồ chơi. 

-Tập cho trẻ chơi đóng vai các thành viên trong gia đình, cách nói lời thoại của các thành viên với nhau. 

Góc âm nhạc: (MT 136) 



Chuẩn bị: song loan, phách tre, gáo dừa,hoa tay, nhạc bài hát "Trường chúng cháu đây là trường Mầm non", "rước đèn dưới trăng", 

Góc văn học: (MT 98, MT 96) 

Đọc thơ : cô và mẹ, cái bát xinh xinh qua hình ảnh 

Chuẩn bị các loại sách truyện, đồng dao, thơ 

Trẻ biết chọn sách để đọc và xem 

CS81: Có hành vi giữ gìn, bảo vệ sách 

- Hương dẫn trẻ cầm sách, lật sách đúng cách. 

Góc khám phá thử nghiệm: Chuẩn bị: Đường, muối, vỏ lạc, dầu ăn, ly, nước muỗng, khăn lau tay, bảng ghi kết quả, thí nghiệm 

chất tan- không tan 

Góc chữ viết:  (MT 93, MT 94) 

Tô, đồ sao chép chữ cái O,Ô,Ơ 

Thực hiện bài tập khoanh tròn, nói chữ O,Ô,Ơ trong từ 

Góc học tập – toán: (MT 45, MT 46) 

chuẩn bị: bút lông bảng, đômino, các bài tập số 5, đếm và khoanh tròn nhóm số lượng 5, bài tập tách gộp trong phạm vi 5, tìm bóng 

ghép hình, trò chơi rút gỗ 

Góc thư giãn: Chuẩn bị gấu bông, sách truyện, 

Góc vận động: bowling, túi cát, đi trên dây, ném vòng, đi dép đôi 

Góc tạo hình: ( MT 139) 

chuẩn bị: len bi, hột hạt, cây khô, giấy thủ công, kéo, hồ, đất nặn 

CS6: Tô màu kín, không chờm ra ngoài đường viền các hình vẽ 

Thực hiện tiếp sản phẩm chưa thực hiện xong trong giờ học 

Ăn Giới thiệu món ăn 

Trò chuyện: Ăn nhiều loại thức ăn khác nhau 

Nhắc trẻ mời cô, mời bạn khi ăn và ăn từ tốn. 

Nhắc trẻ không đùa nghịch, không làm đổ vãi thức ăn. 

Không uống nước lã, ăn quà vặt ngoài đường 

( MT14) 



Ngủ - Dạy trẻ lấy giường, gối khi ngủ và cất gường gối đúng chỗ khi ngủ dậy 

- Dạy trẻ nằm ngay ngắn khi ngủ, trật tự khi ngủ 

Vệ sinh Nhắc trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định, biết đi xong dội/giật nước cho sạch, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách 

CS16: Trẻ biết tự rửa mặt và chải răng hằng ngày 

CS15: Trẻ biết rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và khi tay bẩn 

Biết tự thay quần, áo khi bị ướt, bẩn và để vào nơi quy định 

Biết sử dụng đồ dùng phục vụ ăn uống thành thạo. 

Tập luyện kỹ năng cho trẻ: CS5: Tự mặc và cởi được quần áo 

(MT8, MT13, MT101 ) 

Sinh 

hoạt 

chiều 

Cho trẻ đếm trong phạm 

vi 10 và đếm theo khả 

năng (MT44) 

 

CS96: Dạy trẻ phân loại 

được một số đồ chơi 

thông thường theo chất 

liệu và công dụng 

+ Phân loại đồ chơi:  đồ 

chơi xây dựng (gạch xây 

dựng bằng gỗ và gạch 

xây dựng bằng mút xốp) 

(MT36) 

Cho trẻ xem video "Các 

biểu hiện và cách phòng 

bệnh sởi" 

Chơi trò chơi "Bánh 

bèo, bánh ú" =>luyện 

tập Uốn ngón tay, bàn 

tay; xoay cổ tay; 

Gập, mở lần lượt từng 

ngón tay (MT24) 

 

 

- Cho trẻ nhận xét sản 

phẩm tạo hình"nặn cái 

chén" ở giờ học (MT43) 

 

-  Dạy trẻ phân loại đồ 

chơi theo 2-3 dấu hiệu 

(MT36) 

 


